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	QUỐC HỘI KHÓA XII

UỶ BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VÀ MÔI TRƯỜNG 
_________
Số: 558/BC-UBKHCNMT12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009


BÁO CÁO THẨM TRA

DỰ ÁN LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
__________
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội được giao nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ). Trong quá trình xây dựng và thẩm tra dự án Luật, Ủy ban đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương và cơ quan có liên quan; tổ chức hội thảo khoa học để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các chuyên gia và các cán bộ khoa học hoạt động trong lĩnh vực này
.

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ trình Quốc hội và dự thảo Luật kèm theo, ngày 16/3/2009 Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ; ngày 23/3/2009 tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật này.

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, ngày 05/5/2009 Ủy ban KH,CN&MT đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật. 
Sau đây, Ủy ban KH,CN&MT xin kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tần số vô tuyến điện.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật

Về cơ bản, Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với những căn cứ về sự cần thiết ban hành Luật Tần số vô tuyến điện như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và xin nhấn mạnh thêm một số nội dung như sau:

- Tần số VTĐ là tài nguyên quý hiếm của quốc gia, đang được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
. Do vậy, tần số VTĐ cần được quản lý, sử dụng một cách khoa học và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng trong tương lai;
- Bước vào thời kỳ bùng nổ sử dụng tần số VTĐ như hiện nay, một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn phù hợp, cần phải bổ sung kịp thời các quy định mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế;
- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số VTĐ trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh cần phải nâng cao vai trò, vị trí của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này;
- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước có dịch vụ thông tin vô tuyến phát triển mạnh và đa dạng như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… đều đã ban hành Luật về Tần số vô tuyến điện.

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT cho rằng việc xây dựng và ban hành Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng tần số VTĐ.
2. Về sự phù hợp của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế
a) Sự phù hợp của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam

Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật đã phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và  Nhà nước. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được nghiên cứu, bổ sung và chỉnh lý, Ủy ban KH,CN&MT xin trình bày cụ thể ở phần II của Báo cáo thẩm tra.

 b) Sự phù hợp của dự thảo Luật với pháp luật quốc tế

Tần số VTĐ là một lĩnh vực có tính quốc tế hóa cao, do đó trong quá trình chuẩn bị dự án Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu khá kỹ các quy định của quốc tế có liên quan, tuân thủ các điều ước quốc tế về tần số VTĐ mà Việt Nam đã tham gia ký kết và là thành viên. Cụ thể như sau:

- Các quy định của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU);
- Các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO);
- Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận hợp chuẩn thiết bị viễn thông (MRA).

3. Về tính khả thi của dự thảo Luật 

Về cơ bản, nội dung của dự thảo Luật có tính khả thi cao, đã tạo hành lang pháp lý nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tần số VTĐ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tình hình phát triển đất nước, các quy định của dự thảo Luật đã giải quyết phần lớn các vấn đề bất cập của pháp luật trong lĩnh vực tần số VTĐ. 
II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN LUẬT 
1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)
Trong quá trình thảo luận, ý kiến chung đều tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Tuy nhiên, còn có một số ý kiến như sau:

- Có ý kiến cho rằng, mục tiêu của Luật này là điều chỉnh việc quản lý, khai thác, sử dụng, phân bổ tần số, băng tần VTĐ đối với các thiết bị phát, thiết bị thu - phát được sử dụng trong các nghiệp vụ thông tin VTĐ chứ không phải đối với tất cả các loại thiết bị thu, phát VTĐ được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dân dụng.
 Về vấn đề này, Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, tần số VTĐ không chỉ sử dụng cho các thiết bị thông tin VTĐ mà còn sử dụng cho các thiết bị khác như thiết bị điều khiển từ xa cho các máy công nghiệp, thiết bị cho trò chơi có điều khiển VTĐ, vô tuyến truyền hình, máy thu thanh, thiết bị kết nối không dây FM, Bluetooth v.v. Các loại thiết bị này có khả năng gây nhiễu cho các hệ thống thông tin VTĐ, có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc quản lý các thiết bị VTĐ phải đảm bảo thống nhất với quy định của liên minh viễn thông quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm về thuật ngữ, quy trình quản lý, biện pháp xử lý kỹ thuật, giải quyết tranh chấp chủ quyền về tần số trong các hoạt động của mọi đối tượng sử dụng. Vì vậy, cần phải thống nhất quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý có thể thực hiện dưới các hình thức khác nhau.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện” vào “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh” của Luật. Ủy ban KH,CN&MT tán thành với ý kiến này.

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

Về cơ bản, các ý kiến đều thống nhất với các từ ngữ đã được giải thích của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có một số ý kiến bổ sung như sau:
- Khái niệm tần số VTĐ là mới, trừu tượng và khó hiểu đối với nhiều người. Do đó, cần phải giải thích bổ sung một số thuật ngữ về “tần số vô tuyến điện”, “trải phổ”, “cấp cơ quan quản lý”, “cấp nhà khai thác”, “can nhiễu”...
- Đối với các thuật ngữ ít dùng hoặc chỉ dùng một lần thì nên cân nhắc để đưa vào các điều quy định cụ thể trong Luật. 
- Nhiều từ ngữ chuyên môn được dịch từ tài liệu nước ngoài, nên được chỉnh sửa cho phù hợp ngôn ngữ tiếng Việt.
Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng các ý kiến trên là xác đáng, cần được nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

3. Về áp dụng pháp luật (Điều 4)

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ nguyên quy định của điều này trong dự thảo Luật.
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị bỏ điều này. Trong các luật mới ban hành gần đây, thường không có điều quy định về “áp dụng pháp luật” do đã có quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. 
Đa số thành viên Ủy ban KH,CN&MT tán thành với loại ý kiến giữ quy định của điều này trong dự thảo Luật và đề nghị thể hiện rõ hơn tính đặc thù, tính quốc tế hóa cao trong lĩnh vực tần số VTĐ. 

4. Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 5) 
Đa số ý kiến tán thành với các nội dung đã quy định tại Điều 5 của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị nên bổ sung các giải pháp hỗ trợ việc khai thác và sử dụng tần số VTĐ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và phục vụ quốc phòng, an ninh
.

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, ý kiến nêu trên là xác đáng, cần nghiên cứu và bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật, vì vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo… cần được sử dụng các kênh thông tin VTĐ để liên lạc, nghe máy thu thanh, xem truyền hình. Bên cạnh đó, tại Điều 5 cần thể hiện rõ những hoạt động Nhà nước ưu tiên sử dụng tần số VTĐ phục vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích công cộng...
Một số ý kiến khác cho rằng, tên và nội hàm các khoản của Điều này chưa thực sự phù hợp. Nên đổi tên của Điều này thành “Trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện”. Có ý kiến đề nghị thay đổi vị trí của các khoản và chỉnh sửa từ ngữ trong Điều này cho chính xác và hợp lý hơn. 
Ủy ban KH,CN&MT cho rằng các ý kiến này cần nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa.

5. Về Ủy ban tần số vô tuyến điện (khoản 3, Điều 7)

Về vấn đề này có 3 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị không quy định tổ chức này trong luật vì chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ đã có cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Thông tin và Truyền thông. Hơn nữa, khi Luật này được thông qua thì chức năng quản lý nhà nước, tham mưu trong lĩnh vực tần số VTĐ đã được quy định rõ ràng, để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông không nên giữ lại cơ quan này. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị có một điều riêng quy định rõ hơn về vai trò, vị trí và chức năng của Uỷ ban này để tránh chồng chéo với chức năng tham mưu chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Loại ý kiến thứ ba tán thành quy định của dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc về Uỷ ban Tần số vô tuyến điện. Ủy ban này có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp hoạt động quản lý và sử dụng tần số VTĐ giữa các cơ quan, giữa các lĩnh vực dân sự, an ninh, quốc phòng.

Đa số thành viên Ủy ban KH,CN&MT tán thành với loại ý kiến thứ ba với một số lý do cơ bản sau:
Một là, thực tiễn cho thấy đa số băng tần được dùng chung cho cả lĩnh vực dân sự, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, khi xây dựng các chính sách, quy hoạch tần số và trong quá trình sử dụng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan dân sự, an ninh và quốc phòng với nhau. Vì vậy, cần thiết có Uỷ ban tần số vô tuyến điện để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp, điều hòa, sử dụng phổ tần số giữa các lĩnh vực này nhằm bảo đảm cho các hệ thống VTĐ hoạt động có hiệu quả, không gây can nhiễu lẫn nhau. Hơn 20 năm qua, Uỷ ban tần số vô tuyến điện đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập và hoạt động có hiệu quả, đóng góp thiết thực trong việc tư vấn, phối hợp hoạt động sử dụng tần số VTĐ ở nước ta. Hơn nữa, việc thành lập Ủy ban tần số vô tuyến điện không làm ảnh hưởng đến việc cải cách hành chính nhà nước. 
Hai là, ở phần lớn các nước có trình độ quản lý, sử dụng và khai thác tốt tần số VTĐ đều có tổ chức này.
6. Về cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện (khoản 4, Điều 7)
Về vấn đề này có 3 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị không quy định tổ chức này trong Luật vì Quốc hội chỉ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mà người đứng đầu do Quốc hội bổ nhiệm.

- Loại ý kiến thứ hai, nhất trí với quy định của dự thảo Luật về cơ quan quản lý chuyên ngành về  tần số VTĐ. 
- Loại ý kiến thứ ba, đề nghị cần có điều riêng quy định rõ hơn về vai trò, vị trí và chức năng của cơ quan này. 

Đa số thành viên Ủy ban KH,CN&MT tán thành với loại ý kiến thứ ba, vì một số lý do sau đây:

Một là, hoạt động quản lý tần số không chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội mà còn liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng và bảo vệ quyền lợi quốc gia về tần số VTĐ. Trong nhiều trường hợp cần phải giải quyết các tình huống có tính cấp bách, vì vậy cơ quan quản lý phải có vai trò, vị trí pháp lý đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý được giao.

Hai là, trong một số luật thông qua gần đây vẫn có quy định về tổ chức dưới Bộ, phụ thuộc vào tầm quan trọng của tổ chức đó. Ví dụ như cơ quan An toàn bức xạ hạt nhân trong Luật Năng lượng nguyên tử, Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong Luật Chứng khoán... Mặt khác, hoạt động quản lý và sử dụng tần số VTĐ liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo đảm an ninh, quốc phòng, là một hoạt động rất nhạy cảm, có tính kỹ thuật cao, do đó quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chức này vào luật là xác đáng.
Ba là, ở phần lớn ở các nước có trình độ quản lý, sử dụng và khai thác tốt tần số VTĐ đều có tổ chức này. Việc thành lập cơ quan lý chuyên ngành về tần số VTĐ là phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO về việc minh bạch hóa các chính sách quản lý tài nguyên viễn thông.
7. Về Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện (Điều 8)
Dự thảo Luật quy định: “Thanh tra tần số vô tuyến điện thuộc hệ thống tổ chức của Thanh tra Thông tin và Truyền thông”, “được tổ chức tại Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện và Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện chức năng thanh tra đối với các hoạt động về tần vô tuyến điện theo quy định của pháp luật”. 
Về vấn đề này có 3 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị không quy định tổ chức này trong Luật mà thực hiện theo quy định của pháp luật về Thanh tra. 

- Loại ý kiến thứ hai, nhất trí với quy định trong dự thảo Luật về thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện. Do đặc thù truyền lan không phụ thuộc địa giới hành chính của sóng VTĐ, các vi phạm và can nhiễu thường có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn phạm vi của một tỉnh, nằm ngoài phạm vi quản lý của thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho nên cần có quy định trong luật về tổ chức thanh tra chuyên ngành về tần số VTĐ tại cơ quan quản lý chuyên ngành để đảm bảo xử lý nhanh chóng các vi phạm, can nhiễu và tránh việc đầu tư thiết bị kỹ thuật tràn lan, chồng chéo, kém hiệu quả.
- Loại ý kiến thứ ba cho rằng, đối với thanh tra chuyên ngành tần số VTĐ có thể quy định trong Luật, nhưng chỉ mang tính định hướng, tạo điều kiện cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Không nên quy định quá cụ thể, trong khi Luật Thanh tra đang trong quá trình sửa đổi.
Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với loại ý kiến thứ 3. Vì cho rằng, việc xác định vi phạm trong lĩnh vực tần số VTĐ chủ yếu phải thực hiện dựa trên kết quả đo, phân tích của hệ thống kiểm soát tần số VTĐ hiện đại của cơ quan quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, dự thảo Luật cần làm rõ chức năng thanh tra chuyên ngành về tần số VTĐ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; bổ sung điều quy định chi tiết mang tính đặc thù về nội dung thanh tra trong lĩnh vực tần số VTĐ. 

 8. Về bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện (Điều 15)
Tại khoản 3 Điều 15, dự thảo Luật quy định Bộ Khoa học và Công nghệ  công bố, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ VTĐ. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục các đài VTĐ bắt buộc kiểm định về an toàn bức xạ VTĐ, quy định thủ tục và chỉ định các tổ chức kiểm định về an toàn bức xạ VTĐ đối với các đài VTĐ trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm ban hành quy chuẩn an toàn bức xạ VTĐ.

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, thực tế Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ điện từ (TCVN 3718-1:2005 - Quản lý an toàn bức xạ tần số radio), trong đó có quy định về quản lý an toàn bức xạ tần số VTĐ. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm quản lý an toàn bức xạ VTĐ. Đây là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, vì vậy để phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo Luật cần quy định cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
9.  Về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (khoản 3, Điều 18)
Dự thảo Luật quy định việc áp dụng phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số VTĐ đối với các băng tần số, kênh tần số có giá trị thương mại cao, khi nhu cầu đăng ký sử dụng vượt quá khả năng phân bổ các băng tần số, kênh tần số đó và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể về băng tần đấu giá, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể các băng tần được đem ra thi tuyển và quy định cụ thể về đấu giá, thi tuyển. Về vấn đề này, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các trường hợp đấu giá, thi tuyển.

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là một vấn đề mới, việc đấu giá hay thi tuyển quyền sử dụng tần số VTĐ đối với các băng tần, kênh tần phải phụ thuộc vào giá trị của nó ở từng thời kỳ cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi của Luật, dự thảo Luật cần quy định theo hướng cho phép áp dụng phương thức đấu giá trong cấp giấy phép quyền sử dụng tần số, còn việc áp dụng với băng tần nào, kênh tần số nào, vào thời điểm nào thì sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định để linh hoạt với từng thời kỳ cụ thể. 
10. Về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện (Điều 31)
Về vấn đề này có một số ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị cân nhắc việc quản lý tần số VTĐ phải theo chính sách quản lý tài nguyên quốc gia; nghĩa là nếu coi tần số VTĐ là tài nguyên, thì sử dụng nó phải đánh thuế giống các dạng tài nguyên khác như đất đai, nước, khoáng sản...

- Loại ý kiến thứ hai, đề nghị bỏ khoản 2 của điều này vì kinh phí cho việc quản lý tần số VTĐ là từ ngân sách nhà nước và do Nhà nước quy định. Mọi khoản thu được đều phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu giữ lại một phần kinh phí có thể phát sinh bộ máy, và cũng có thể sử dụng không đúng, không hiệu quả nguồn kinh phí này.

- Loại ý kiến thứ ba, đồng ý với quy định của dự thảo Luật, nhưng cần thiết phải có quy định quản lý chặt chẽ kho tần số để hạn chế việc đầu cơ tần số, đăng ký dải tần mà không đưa vào khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả.
Đa số thành viên Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, phổ tần số là tài nguyên viễn thông nhưng không phải có sẵn để khai thác sử dụng được ngay mà chỉ sử dụng được thông qua các ứng dụng công nghệ và hoạt động quản lý. Việc sử dụng tần số VTĐ không thể quy thành sản lượng thương phẩm khai thác để tính thuế. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng không quy định về thuế tài nguyên tần số mà chỉ quy định phí sử dụng tần số. Vì vậy, dự thảo Luật chỉ cần quy định về phí tần số và các nguyên tắc xác lập phí sử dụng tần số là phù hợp, không cần thiết phải quy định “một phần phí sử dụng tần số VTĐ được dùng để bù đắp những chi phí cho công tác quản lý tần số VTĐ” (khoản 2).

11. Về một số quy định cần bổ sung, làm rõ trong dự thảo Luật 

Bên cạnh các vấn đề nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT cho rằng một số điều, khoản của dự thảo Luật cần được sửa đổi, bổ sung, quy định rõ ràng, cụ thể hơn:
- Điều 19 “Những hành vi bị nghiêm cấm” còn chung chung cần quy định cụ thể hơn, để tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật và tránh lách luật.
- Chương II “Quy hoạch tần số vô tuyến điện”. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một nội dung rất cơ bản, rất quan trọng của luật nhưng chỉ thể hiện chung chung trong 3 điều là chưa phù hợp. Cần phải nhận thấy rõ những bất cập trong việc quản lý, sử dụng tần số VTĐ trong thời gian vừa qua để xây dựng lại chương này đáp ứng với yêu cầu bùng nổ của thông tin VTĐ trong tương lai. Tên của một số điều trong chương này nên điều chỉnh lại, như: Điều 12 “Thu hồi tần số vô tuyến điện” nên đổi lại “Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện” cho phù hợp. Một số nội dung của các điều chưa phù hợp với tên gọi của chương.
- Tên của Chương IV nên chỉnh sửa thành “Cấp phép, sử dụng tần số vô tuyến điện” để phù hợp với các điều của Chương này.

- Khoản 1, Điều 18 về việc cấp phép tần số VTĐ quy định thông qua 4 hình thức là: cấp trực tiếp, cấp thông qua thi tuyển, cấp thông qua đấu giá, cấp theo các hình thức khác. Nhiều ý kiến băn khoăn và đề nghị cần nghiên cứu để bổ sung điều kiện với từng trường hợp cụ thể để đảm bảo tính khả thi của Luật. Cũng có ý kiến đề nghị bỏ quy định về cấp phép theo các hình thức khác.
- Điều 33 về “Sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp”, có ý kiến đề nghị cần bổ sung trường hợp các đơn vị quốc phòng, công an đang thực hiện nhiệm vụ.

- Về sự phân công trách nhiệm của Bộ ngành, có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc đưa vào luật trách nhiệm và nghĩa vụ của một số Bộ liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng và quản lý tần số VTĐ như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ...

- Về ngôn ngữ được dùng trong Luật, cần rà soát lại để tránh dùng những từ ngữ như: “người nước ngoài chơi vô tuyến điện nghiệp dư...” (điểm c, khoản 2, Điều 19), “cố tình không nộp hoặc dây dưa, kéo dài...” (điểm đ, khoản 1, Điều 21)...
Ngoài những nội dung trên đây, các thành viên của Uỷ ban KH,CN&MT và các vị đại biểu đã góp ý cụ thể về bố cục, kỹ thuật thể hiện, nội dung các điều, khoản của dự thảo Luật để đảm bảo các quy phạm pháp luật được chính xác, đúng nghĩa. 

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ của mình, Thường trực Uỷ ban KH,CN&MT sẽ phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

*

*        *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dự án Luật Tần số vô tuyến điện đã được soạn thảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung của dự thảo Luật đã được chuẩn bị công phu với chất lượng cao, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra, thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường quản lý và đẩy mạnh sử dụng tần số VTĐ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, là cơ sở pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tần số VTĐ, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài những vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, Ủy ban KH,CN&MT xin đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận sâu thêm về một số nội dung sau:
1. Về cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện và Ủy ban tần số vô tuyến điện.

Quy định thành các điều, khoản riêng như thế nào để làm rõ vai trò, vị trí và chức năng của các tổ chức này cho phù hợp với thông lệ quốc tế, để quản lý ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tiến trình cải cách hành chính của Nhà nước.

2. Về cơ quan thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện.

Trong các quy định của pháp luật về thanh tra hiện hành, nhiều ý kiến cho rằng quy định cơ quan thanh tra chuyên ngành chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý. Đối với lĩnh vực tần số VTĐ, cũng như một số lĩnh vực mang tính đặc thù khác vẫn đang tồn tại các cơ quan này. Vậy, đối với việc thanh tra chuyên ngành về tần số VTĐ nên quy định như thế nào trong Luật cho phù hợp.
3. Đấu giá sử dụng tần số vô tuyến điện.
Quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ là vấn đề mới, khó và khá nhạy cảm nhưng phù hợp với cơ chế thị trường. Vì vậy, cần phải xem xét nên quy định như thế nào trong Luật để đảm bảo tính khả thi, không làm tăng giá dịch vụ và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện trong hợp tác quốc tế. 

Công nghệ quản lý, sử dụng tần số VTĐ là công nghệ cao. Mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn thua xa so với các nước phát triển, các nước tiên tiến. Vì vậy, hợp tác quốc tế trong quản lý, sử dụng tần số VTĐ là rất cần thiết. Nhưng cần cân nhắc kỹ phương thức hợp tác, mức độ mở cửa thị trường để không thua thiệt và bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về dự án Luật Tần số vô tuyến điện. Xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Chính phủ;

- Ban soạn thảo dự án Luật;
- Lưu vụ: HC, KHCNMT.
	TM. ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Đặng Vũ Minh


�  Ngày 16/01/2009 Ủy ban KH,CN&MT và các cơ quan có liên quan đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tại Hà Nội về dự án Luật; khảo sát thực tế tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Trung tâm thông tin vệ tinh VINASAT, Viettel, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Cà Mau và Kiên Giang.


� - Năm 2007 VNPT đã có doanh thu 45.300.000.000 đồng (khoảng 2,8 tỷ USD), 28 triệu thuê bao. 


   - Năm 2008 Viettel có doanh thu 33.000.000.000 đồng (khoảng 2 tỷ USD) – nằm trong 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới, đến tháng 3 năm  2009 có nguồn nhân lực lên đến 15.000 người.


� Theo báo cáo của VNPT, trong năm 2008 VNPT đã dành 800 tỷ đồng hỗ trợ dịch vụ công cho hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
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